
M.đề Ký
1 110001 Nguyễn Huy An Nam 20/09/2009 11A7

2 110002 Nguyễn Thùy Vân An Nữ 16/10/2008 11A7

3 110013 Nguyễn Hoàng Như Anh Nữ 07/10/2009 11A9

4 110014 Nguyễn Minh Anh Nữ 14/04/2009 11A7

5 110017 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 04/09/2009 11A7

6 110018 Nguyễn Thiên Quỳnh Anh Nữ 18/09/2009 11A9

7 110029 Phạm Lê Ngọc Ánh Nữ 04/04/2009 11A7

8 110030 Phan Danh Vân Ánh Nữ 07/12/2009 11A7

9 110032 Huỳnh Hồng Ân Nữ 31/08/2008 11A7

10 110033 Bùi Nguyễn Gia Bảo Nam 13/12/2009 11A7

11 110035 Nguyễn Gia Bảo Nam 03/09/2009 11A8

12 110044 Cao Nguyễn Chiến Nam 09/06/2009 11A8

13 110046 Hà Thị Cúc Nữ 01/11/2009 11A8

14 110047 Lê Huy Cường Nam 10/01/2008 11A8

15 110048 Trần Minh Cường Nam 02/05/2009 11A9

16 110052 Nguyễn Thị Huyền Diệu Nữ 24/03/2009 11A8

17 110053 Quách Khải Doanh Nữ 27/09/2009 11A9

18 110054 Phạm Thị Phương Dung Nữ 04/01/2008 11A9

19 110056 Nguyễn Đình Dũng Nam 16/10/2009 11A8

20 110059 Mai Nguyễn Thanh Duy Nam 04/11/2009 11A8

21 110067 Lê Tiến Dương Nam 21/01/2009 11A9

22 110068 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 08/03/2009 11A7

23 110069 Nguyễn Tùng Dương Nam 20/04/2009 11A9

24 110072 Cầm Bá Đạt Nam 09/05/2009 11A7

Danh sách này có 24 học sinh

TRUNG TÂM GDNN-GDTX THUẬN AN TỜ THU BÀI
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1_KHỐI 11 Phòng 11 - Môn GDKT&PL

Khóa ngày: 03/11/2025

STT SBD Họ và tên học sinh
Giới 
tính

Ngày sinh Lớp
GDKT&PL

Trong đó: - Số học sinh dự thi:......; số học sinh vắng:.....; SBD vắng:............................................
Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 Ngày 28 tháng 10 năm 2025
( Ký và ghi rõ họ tên ) ( Ký và ghi rõ họ tên ) CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



M.đề Ký
1 110077 Nguyễn Thế Đạt Nam 15/06/2009 11A7

2 110079 Dương Hải Đăng Nam 26/08/2009 11A9

3 110084 Nguyễn Hà Giang Nữ 15/09/2009 11A9

4 110086 Phạm Thế Trường Giang Nam 13/12/2009 11A8

5 110087 Trần Hoa Ngọc Hà Nữ 23/12/2008 11A9

6 110089 Nguyễn Huệ Hải Nam 20/03/2009 11A7

7 110090 Trịnh Minh Hải Nam 29/06/2006 11A9

8 110092 Kiều Nguyên Hào Nam 27/04/2007 11A8

9 110095 Nguyễn Thị Hảo Nữ 19/06/2008 11A8

10 110101 Đặng Quốc Hiếu Nam 20/02/2009 11A8

11 110102 Đặng Trần Hiếu Nam 30/03/2009 11A7

12 110107 Phạm Duy Hiếu Nam 02/02/2008 11A8

13 110108 Nguyễn Huy Hoàng Nam 26/05/2009 11A9

14 110109 Nguyễn Việt Huy Hoàng Nam 04/01/2009 11A7

15 110110 Nguyễn Lê Hồng Nữ 05/08/2009 11A7

16 110112 Nguyễn Gia Huy Nam 06/07/2008 11A9

17 110114 Phan Văn Gia Huy Nam 01/07/2008 11A7

18 110115 Thái Hoàng Gia Huy Nam 24/06/2009 11A7

19 110116 Vũ Đại Quốc Huy Nam 13/04/2009 11A7

20 110117 Vũ Gia Huy Nam 21/10/2009 11A9

21 110119 Lưu Dương Huyền Nữ 09/02/2009 11A9

22 110120 Trần Phan Khánh Huyền Nữ 07/09/2006 11A7

23 110121 Phạm Lương Ngọc Huỳnh Nữ 08/09/2009 11A8

24 110126 Hà Ngọc Thu Hương Nữ 30/09/2009 11A9

Danh sách này có 24 học sinh

TRUNG TÂM GDNN-GDTX THUẬN AN TỜ THU BÀI
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1_KHỐI 11 Phòng 12 - Môn GDKT&PL

Khóa ngày: 03/11/2025

STT SBD Họ và tên học sinh
Giới 
tính

Ngày sinh Lớp
GDKT&PL

Trong đó: - Số học sinh dự thi:......; số học sinh vắng:.....; SBD vắng:............................................
Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 Ngày 28 tháng 10 năm 2025
( Ký và ghi rõ họ tên ) ( Ký và ghi rõ họ tên ) CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



M.đề Ký
1 110127 Ngô Triệu Thiên Hương Nữ 19/08/2009 11A7

2 110128 Nguyễn Thị Mai Hương Nữ 26/07/2008 11A8

3 110132 Nguyễn Lê Minh Khang Nam 09/09/2009 11A8

4 110137 Nguyễn Trung Kiên Nam 29/10/2009 11A8

5 110145 Dương Văn Lập Nam 05/02/2006 11A7

6 110146 Bùi Thị Hoàng Linh Nữ 22/09/2009 11A8

7 110163 Nguyễn Hoàng Long Nam 02/11/2009 11A9

8 110166 Trần Nam Long Nam 12/03/2008 11A7

9 110168 Hoàng Nguyễn Khánh Ly Nữ 10/05/2009 11A8

10 110176 Nguyễn Duy Mil Nam 25/01/2009 11A7

11 110183 Nguyễn Hữu Bảo Nam Nam 12/06/2009 11A8

12 110190 Nguyễn Kim Ngân Nữ 05/11/2009 11A7

13 110191 Nguyễn Thảo Ngân Nữ 13/07/2009 11A8

14 110193 Nguyễn Thị Ngọc Ngân Nữ 16/05/2009 11A8

15 110195 Đoàn Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 23/06/2009 11A8

16 110196 Hoàng Thị Thảo Ngọc Nữ 04/09/2009 11A8

17 110198 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 02/07/2009 11A9

18 110204 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 09/08/2009 11A9

19 110206 Phạm Bích Ngọc Nữ 20/11/2009 11A7

20 110210 Trần Khánh Ngọc Nữ 06/09/2009 11A7

21 110211 Từ Cao Bảo Ngọc Nữ 17/04/2009 11A8

22 110216 Đỗ Hoàng Long Nhật Nam 23/05/2009 11A9

23 110218 Phạm Cao Minh Nhật Nam 03/12/2009 11A9

24 110220 Lê Mai Xuân Nhi Nữ 02/09/2009 11A9

Danh sách này có 24 học sinh

TRUNG TÂM GDNN-GDTX THUẬN AN TỜ THU BÀI
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1_KHỐI 11 Phòng 13 - Môn GDKT&PL

Khóa ngày: 03/11/2025

STT SBD Họ và tên học sinh
Giới 
tính

Ngày sinh Lớp
GDKT&PL

Trong đó: - Số học sinh dự thi:......; số học sinh vắng:.....; SBD vắng:............................................
Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 Ngày 28 tháng 10 năm 2025
( Ký và ghi rõ họ tên ) ( Ký và ghi rõ họ tên ) CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



M.đề Ký
1 110221 Lê Thị Khánh Nhi Nữ 02/09/2009 11A8

2 110222 Lê Thị Yến Nhi Nữ 27/11/2009 11A9

3 110227 Phạm Hoàng Yến Nhi Nữ 31/03/2009 11A7

4 110232 Đỗ Quỳnh Như Nữ 03/06/2008 11A9

5 110233 Lê Trần Yến Như Nữ 05/03/2009 11A8

6 110234 Mai Ngọc Bảo Như Nữ 07/03/2009 11A9

7 110235 Nguyễn Lê Gia Như Nữ 07/10/2009 11A8

8 110237 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 17/08/2009 11A9

9 110238 Phạm Nguyễn Quỳnh Như Nữ 05/07/2009 11A9

10 110242 Lê Thị Mỹ Nữ Nữ 03/01/2009 11A8

11 110243 Trần Kim Oanh Nữ 18/10/2009 11A7

12 110244 Hoàng Đức Phát Nam 27/11/2007 11A9

13 110258 Trần Ngọc Phương Nam 04/05/2009 11A7

14 110262 Nguyễn Hồng Quân Nam 27/10/2009 11A9

15 110263 Nguyễn Ngọc Minh Quân Nam 20/05/2009 11A8

16 110267 Huỳnh Thị Như Quỳnh Nữ 21/02/2009 11A8

17 110270 Nguyễn Tấn Tài Nam 25/07/2007 11A7

18 110276 Phạm Quốc Thái Nam 03/07/2008 11A7

19 110280 Nguyễn Vũ Trường Thạnh Nam 02/04/2009 11A9

20 110284 Đặng Bảo Thi Nữ 22/02/2009 11A9

21 110287 Hoàng Đức Thiện Nam 07/03/2009 11A8

22 110297 Quyền Thị Thu Thuận Nữ 08/04/2009 11A9

23 110303 Nguyễn Hà Anh Thư Nữ 20/10/2009 11A8

24 110304 Phạm Anh Thư Nữ 06/01/2009 11A7

Danh sách này có 24 học sinh

TRUNG TÂM GDNN-GDTX THUẬN AN TỜ THU BÀI
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1_KHỐI 11 Phòng 14 - Môn GDKT&PL

Khóa ngày: 03/11/2025

STT SBD Họ và tên học sinh
Giới 
tính

Ngày sinh Lớp
GDKT&PL

Trong đó: - Số học sinh dự thi:......; số học sinh vắng:.....; SBD vắng:............................................
Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 Ngày 28 tháng 10 năm 2025
( Ký và ghi rõ họ tên ) ( Ký và ghi rõ họ tên ) CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



M.đề Ký
1 110318 Nguyễn Trọng Tính Nam 24/12/2009 11A7

2 110319 Võ Dương Quốc Toàn Nam 23/06/2007 11A8

3 110322 Nguyễn Hải Phương Trang Nữ 25/04/2009 11A7

4 110324 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Nữ 11/07/2009 11A7

5 110325 Trần Trịnh Huyền Trang Nữ 18/04/2009 11A7

6 110326 Trương Thị Thu Trang Nữ 09/05/2007 11A9

7 110328 Lê Thái Huyền Trâm Nữ 30/01/2009 11A8

8 110330 Nguyễn Mai Trâm Nữ 08/05/2008 11A7

9 110334 Nguyễn Hoàng Minh Trí Nam 21/05/2009 11A9

10 110336 Nguyễn Thị Yến Trinh Nữ 22/02/2008 11A8

11 110338 Tống Đăng Trọng Nam 08/04/2009 11A9

12 110341 Đào Thị Thanh Trúc Nữ 24/05/2009 11A8

13 110342 Đỗ Hoàng Thanh Trúc Nữ 02/12/2008 11A9

14 110350 Võ Thị Cẩm Tú Nữ 26/12/2008 11A7

15 110355 Quang Thu Tuyết Nữ 28/10/2009 11A7

16 110356 Lê Phạm Như Uyên Nữ 17/12/2008 11A9

17 110362 Lê Đình Vũ Nam 15/09/2009 11A7

18 110364 Phạm Hoàng Vũ Nam 13/04/2009 11A8

19 110369 Ngũ Tường Vy Nữ 06/08/2009 11A7

20 110371 Nguyễn Ngọc Tường Vy Nữ 30/06/2009 11A8

21 110376 Lương Ngọc Như Ý Nữ 14/09/2009 11A9

22 110381 Lê Thị Thảo Yến Nữ 16/01/2009 11A7

23 110382 Nguyễn Thị Kiều Yến Nữ 24/01/2009 11A9

Danh sách này có 23 học sinh

TRUNG TÂM GDNN-GDTX THUẬN AN TỜ THU BÀI
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1_KHỐI 11 Phòng 15 - Môn GDKT&PL

Khóa ngày: 03/11/2025

STT SBD Họ và tên học sinh
Giới 
tính

Ngày sinh Lớp

( Ký và ghi rõ họ tên ) ( Ký và ghi rõ họ tên ) CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

GDKT&PL

Trong đó: - Số học sinh dự thi:......; số học sinh vắng:.....; SBD vắng:............................................
Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 Ngày 28 tháng 10 năm 2025


